BÀI 12: ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂN PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ

A. ĐỀ
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Áp suất khí tác dụng lên thành bình liên hệ với mật độ phân tử và động năng trung bình của phân tử qua hệ thức nào?




[bookmark: _Hlk175904458]A.            B.            C.  	D. 
Câu 2. Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức




[bookmark: _Hlk175947696]A.           B.              C. 	D.
Câu 3.  Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là




[bookmark: _Hlk175904986][bookmark: _Hlk175905327]A.        B.              C.  		D. 

Câu 4. Áp suất khí không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
A. Mật độ phân tử.                                 B. Khối lượng phân tử.	
C. Động năng trung bình của phân tử.   D. Kích thước phân tử.	
Câu 5: Động năng trung bình của một phân tử khí tỉ lệ thuận với đại lượng nào sau đây?
A. Khối lượng phân tử khí.                         B. Tốc độ phân tử khí.
C. Nhiệt độ tuyệt đối.                                  D. Thể tích khí.
Câu 6: Động năng trung bình của phân tử khí tăng khi:
A. Nhiệt độ giảm                                       B. Thể tích giảm
C. Nhiệt độ tăng                                        D. Khối lượng tăng



Câu 7: Một bình khí có thể tích chứa phân tử khí ở nhiệt độ T=300K. Áp suất của khí trong bình là bao nhiêu? (Hằng số Boltzmann: ).



A. 2.07 Pa                B.   Pa           C.  Pa                D.  Pa
Câu 8: Nếu nhiệt độ của khí tăng gấp đôi, động năng trung bình của phân tử khí sẽ
A. tăng gấp đôi .            B. tăng gấp bốn lần.
C. giảm một nửa.           D. không thay đổi.
Câu 9: Trong điều kiện nào động năng trung bình của phân tử khí không thay đổi?
A. Nhiệt độ không thay đổi.   B. Thể tích không thay đổi
C. Áp suất không thay đổi.     D. Khối lượng phân tử thay đổi.

Câu 10: Động năng trung bình của phân tử khí ở nhiệt độ 350K là bao nhiêu? (Hằng số Boltzmann: ).




[bookmark: _Hlk175905836]A.       B.            C.          D.  



II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là 3,0°C. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 1,50 m³ và áp suất trong các lốp xe là 3,42. 105 Pa. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời, không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 42°C.
	a. Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục và va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.
	b. Trong mỗi lốp xe có 164 mol khí.
	c. Khi đến giữa trưa, áp suất trong lốp là 3,9.105 Pa.
	d Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí là 9,5.10-21 J.
Câu 2. Áp suất của một khối khí lí tưởng là 2,00 MPa, số phân tử khí trong 1,00 cm3 là 4,84.1020

[bookmark: _Hlk175947901]a. Mật độ phân tử của khí trên được tính bằng công thức .
b. Động năng trung bình của phân tử khí là  6,20.10-21 J.    
c. Nhiệt độ của khí là 305K. 
d. Nếu nhiệt độ tăng gấp đôi thì tốc độ của các phân tử khí tăng .   



Câu 3: Một hệ thống chứa khí lý tưởng với phân tử khí ở nhiệt độ T=300K. Khối lượng của một phân tử khí là  kg (Hằng số Boltzmann: ).
a. Tốc độ căn bậc hai trung bình của phân tử khí phụ thuộc vào khối lượng phân tử khí.  
b. Tốc độ trung bình bình phương của phân tử khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối và khối lượng khí. 
c. Tốc độ căn bậc hai trung bình của phân tử khí là 571 m/s .

d. Nếu nhiệt độ tăng lên thêm 600 K, vận tốc căn bậc hai trung bình của phân tử khí sẽ tănglần.
Câu 4: Trong một thí nghiệm, bạn đang nghiên cứu áp suất và động năng của phân tử khí trong một bình kín.
a. Khi nhiệt độ của khí tăng, động năng trung bình của phân tử khí sẽ tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ. 
b. Áp suất khí trong bình sẽ giảm nếu số phân tử khí trong bình tăng mà thể tích và nhiệt độ không đổi. 
c. Đối với một khí lý tưởng, động năng trung bình của các phân tử khí là như nhau nếu các khí có cùng nhiệt độ, bất kể khối lượng phân tử của chúng khác nhau. 
d. Để so sánh áp suất của hai khí lý tưởng trong cùng một bình, không cần biết nhiệt độ hoặc thể tích của bình, chỉ cần biết số lượng phân tử của mỗi khí. 
Câu 5.  Một khối khí đựng trong xilanh có pít-tông có thể dịch chuyển. Đốt nóng xilanh trong thời gian đủ dài (trong quá trình đốt pít-tông không dịch chuyển). 
a. Nhiệt độ khối khí không đổi. 
b. Thể tích của khối khí không đổi. 
c. Động năng trung bình của phân tử khí không đổi. 
d. Áp suất khối khí tăng.   

III. PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Ở nhiệt độ phòng và áp suất 105 Pa, không khí có khối lượng riêng khoảng 1,29 kg/m3. Xác định giá trị trung bình của bình phương tốc độ các phân tử không khí?( Ghi kết quả đến hàng đơn vị)


[bookmark: _Hlk175993452]Câu 2. Động năng trung bình của phân tử khí Hydrogen ở nhiệt độ có giá trị là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).


Câu 3.  Xét khối khí chứa trong một bình kín, biết mật độ động năng phân tử (tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong 1m3 thể tích khí) có giá trị  J/m3. Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu  Pa? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
Câu 4. Khi nhiệt độ của chất khí lí tưởng tăng lên 9 lần thì tốc độ căn quân phương của phân tử khí tăng lên bao nhiêu lần? ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).


Câu 5. Một chất khí mà các phân tử có tốc độ căn quân phương là 1760 m/s ở . Tốc độ căn quân phương ở  là bao nhiêu m/s? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).


B. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	B



II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1.
a) Đúng.

b) Sai. Ta có 

c) Đúng. Áp dụng định luật Charles 

d) Sai. 
Câu 2. 
a. Đúng. 


b. Đúng. Từ công thức  ta tính được 

c. Sai . Từ công thức tính được T = 299K.

d. Đúng. 



 Câu 3. Một hệ thống chứa khí lý tưởng với phân tử khí ở nhiệt độ T=300K. Khối lượng của một phân tử khí là  kg (Hằng số Boltzmann: ).
a. Đúng
b. Sai

c. Sai. 

d. Đúng. 
Câu 4: 
a. Đúng. 

Theo công thức  , động năng trung bình của phân tử khí tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Khi nhiệt độ tăng, động năng trung bình cũng tăng theo tỷ lệ này.
b. Sai

Theo định luật khí lý tưởng , khi số phân tử khí (hoặc số mol) tăng trong khi thể tích và nhiệt độ không thay đổi, áp suất sẽ tăng, không giảm.
c. Đúng

[bookmark: _Hlk175991478]Động năng trung bình của phân tử khí phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối và không phụ thuộc vào khối lượng phân tử. Công thức chỉ ra rằng động năng trung bình của các phân tử khí giống nhau nếu nhiệt độ giống nhau.
d. Sai

[bookmark: _Hlk175992983]Áp suất của khí phụ thuộc vào nhiệt độ, thể tích và số phân tử theo định luật khí lý tưởng . Do đó, để so sánh áp suất, cần phải biết cả nhiệt độ và thể tích của bình.
Câu 5.  
a. Sai
b. Đúng
c. Sai
d. Sai



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. 
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Ghi kết quả là: 

Câu 2. 
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Ghi kết quả là: 


Câu 3.  

Áp suất của khí trong bình 
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Ghi kết quả là: 

Câu 4. 
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Ghi kết quả là: 

Câu 5.
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Ghi kết quả là: 
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